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1 1057010270 Trần Quốc Thắng 25/07/92 8.88 92 G 2,000,000 đồng

2 1057012029 Ung Hoàng Châu 22/02/92 8.71 90 G 2,000,000 đồng

3 0857010069 Nguyễn Minh Hoàng 20/07/90 8.64 82 G 2,000,000 đồng

4 0957012093 Hồ Ngọc Thanh Phương 17/11/91 8.57 81 G 2,000,000 đồng

5 1057012376 Nguyễn Ngọc Vũ Uyên 14/08/91 8.41 82 G 2,000,000 đồng

6 0857010235 Lê Nguyễn Huyền Trang 15/11/90 8.39 86 G 2,000,000 đồng

7 0957040020 Mã Khánh Phượng 06/01/89 8.36 86 G 2,000,000 đồng

8 1057010230 Văn Bích Phương 30/05/92 8.35 83 G 2,000,000 đồng

9 1057040007 Lâm Trí Đạt 11/04/92 8.33 83 G 2,000,000 đồng

10 0957010168 Phạm Ngọc Tuyết 14/07/91 8.29 90 G 2,000,000 đồng

11 1057010312 Chu Thị Như Trang 03/10/92 8.18 84 G 2,000,000 đồng

12 1057010358 Trần Lê Thanh Trúc 31/05/92 8.18 83 G 2,000,000 đồng

13 0857010273 Ng~trương Thị Ngọc Tuyền 20/09/90 8.11 80 G 2,000,000 đồng

14 101C702054 Đỗ Ngọc San 27/09/92 8.07 80 G 1,700,000 đồng

15 1057012206 Vũ Thị Hồng Nhung 04/07/92 8.00 86 G 2,000,000 đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011

Khoa Ngoại ngữ

Trang 1



STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH

ĐIỂM
TB

ĐIỂM
RL

LOẠI
 HB SỐ TIỀN SỐ CMND KÝ NHẬN GHI CHÚ

16 0957012058 Trần Thị Diệu Long 09/03/91 8 87 G 2,000,000 đồng

17 1057010233 Nguyễn ánh Phượng 06/08/92 8.00 80 G 2,000,000 đồng

18 1057040025 Lâm Lệ Nga 01/04/92 9.10 78 K 1,500,000 đồng

19 0857040014 Trương Nguyên Khôn 30/09/90 8.68 78 K 1,500,000 đồng

20 1057012160 Trần Nguyệt Minh 09/03/92 8.59 78 K 1,500,000 đồng

21 1057040041 Huỳnh Ngọc Tuyết 06/09/92 8.57 75 K 1,500,000 đồng

22 1057040030 Huỳnh Thúy Tâm 15/09/92 8.48 74 K 1,500,000 đồng

23 0857040022 Phùng Đức Mỹ 11/06/90 8.42 78 K 1,500,000 đồng

24 1057010158 Nguyễn Nhật Minh 12/02/92 8.41 78 K 1,500,000 đồng

25 1057012203 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/04/92 8.35 78 K 1,500,000 đồng

26 0857010210 Phan Thị Diễm Thu 18/05/90 8.32 76 K 1,500,000 đồng

27 0957050011 Ngô Ngọc Dung 06/12/91 8.32 75 K 1,500,000 đồng

28 1057010195 Hoàng Vân Nhi 01/07/92 8.24 78 K 1,500,000 đồng

29 1057010231 Nguyễn Thiện Phước 05/02/92 8.18 78 K 1,500,000 đồng

30 1057010024 Khổng Thị Hồng Châu 19/10/92 8.06 74 K 1,500,000 đồng

31 0857010141 Nguyễn Minh Nguyệt 07/10/90 7.96 86 K 1,500,000 đồng

32 0857010247 Lê Nguyễn Huyền Trâm 15/11/90 7.96 86 K 1,500,000 đồng

33 1057010178 Hoàng Diệu Ngọc 26/04/92 7.94 86 K 1,500,000 đồng

34 1057010155 Giang Khiết Mẫn 05/05/92 7.94 78 K 1,500,000 đồng

35 1057010398 Tô Thị Mai Xuân 20/05/91 7.88 90 K 1,500,000 đồng

36 1057010301 Ưng Thy 19/08/92 7.88 88 K 1,500,000 đồng

37 1057010276 Lương Kim Thoa 12/10/92 7.88 80 K 1,500,000 đồng

38 1057010317 Nguyễn Nữ Huyền Trang 02/04/92 7.88 80 K 1,500,000 đồng

39 1057010274 Lâm Hoàng Thiện 31/01/92 7.88 78 K 1,500,000 đồng

40 1057012313 Diệp Nguyễn Xuân Trang 29/07/92 7.88 76 K 1,500,000 đồng
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41 1057050056 Lê Phạm Thiên Lý 04/11/92 7.88 76 K 1,500,000 đồng

42 0957012056 Phan Thị Phương Linh 02/06/91 8.00 83 G 2,000,000 đồng

43 0957010166 Thái Thanh Tuyền 23/05/91 7.86 84 K 1,500,000 đồng

44 0957010010 Đàm Kiên Chí 23/09/91 7.86 81 K 1,500,000 đồng

45 0957010051 Hoàng Phương Liên 26/11/91 7.86 81 K 1,500,000 đồng

46 0957010080 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 17/04/91 7.86 79 K 1,500,000 đồng

47 0957012098 Ngô Mai Thùy Quyên 11/08/91 7.86 78 K 1,500,000 đồng

48 0957010150 Nguyễn Thùy Trang 20/12/91 7.86 78 K 1,500,000 đồng

49 0857050005 Nguyễn Thanh Bình 21/12/90 7.83 82 K 1,500,000 đồng

50 1057010328 Huỳnh Bảo Trân 15/03/92 7.82 95 K 1,500,000 đồng

51 1051010151 Nguyễn Thị Kim Tẩy 28/08/90 7.82 90 K 1,500,000 đồng

52 1057012338 Nguyễn Thị Bích Trinh 03/03/92 7.82 88 K 1,500,000 đồng

53 1057050109 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/12/92 7.81 75 K 1,500,000 đồng

54 0857050052 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/90 7.80 75 K 1,500,000 đồng

55 0857010123 Quách Minh Minh 16/07/90 7.79 80 K 1,500,000 đồng

56 0857050021 Huỳnh Thị Lệ Hằng 22/08/90 7.73 75 K 1,500,000 đồng

57 0957010114 Đặng Phương Thảo 11/05/91 7.86 78 K 1,500,000 đồng

58 101C700081 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 24/10/91 7.64 80 K 1,400,000 đồng

59 0957052045 Trần Thị Thẩm 31/08/91 7.64 75 K 1,500,000 đồng

60 0957050033 Huỳnh Nữ Thảo Nhi 19/01/91 7.62 71 K 1,500,000 đồng

61 0857010162 Nguyễn Thị Bích Phương 01/01/90 7.61 86 K 1,500,000 đồng

62 0857010012 Phù Thị Kiều Búi 15/02/89 7.61 85 K 1,500,000 đồng

63 0857010075 Trần Thị Huyền 02/05/90 7.61 77 K 1,500,000 đồng

64 0857010026 Trần Ngọc Danh 13/07/89 7.57 80 K 1,500,000 đồng

65 0857010031 Lê Ngọc Thùy Dung 03/05/90 7.54 76 K 1,500,000 đồng
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66 0857010165 Trần Lê Hồng Phương 16/07/90 7.50 85 K 1,500,000 đồng

67 101C702031 Bùi Nguyên Mai Ly 02/08/89 7.50 75 K 1,400,000 đồng

68 0857050056 Đặng Thy Mịn 26/08/90 7.47 75 K 1,500,000 đồng

69 1057052051 Trần Thị Ngọc Linh 06/03/92 7.44 85 K 1,500,000 đồng

70 1057052059 Nguyễn Hồng Minh 10/12/92 7.44 76 K 1,500,000 đồng

71 1057052014 Trần Thị Hoàng Hà 11/11/92 7.44 75 K 1,500,000 đồng

72 101C700082 Phạm Thị Phương Uyên 27/09/92 7.43 83 K 1,400,000 đồng

73 101C702073 Đoàn Bảo Trân 17/11/92 7.43 80 K 1,400,000 đồng

74 0957050014 Võ Hồng Đào 19/06/88 7.41 80 K 1,500,000 đồng

75 0957050061 Nguyễn Thị Thúy Uyên 22/08/88 7.41 75 K 1,500,000 đồng

76 101C702090 Trần Xuân Phi Yến 28/08/92 7.21 80 K 1,400,000 đồng

77 101C702076 Nguyễn Thị Thu Trinh 27/08/91 7.21 80 K 1,400,000 đồng

78 101C702056 Hà Thị Tâm 01/09/92 7.21 75 K 1,400,000 đồng

79 101C700051 Lưu Ngọc Quyên 06/06/92 7.14 80 K 1,400,000 đồng

80 101C702027 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 11/05/92 7.00 70 K 1,400,000 đồng

Xuất sắc: 0 Sinh viên Tổng cộng có: 80 Sinh viên
Giỏi: 18 Sinh viên
Khá: 62 Sinh viên

Tổng số tiền: 127,800,000 đồng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày          tháng       năm 2011
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